	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1506/QĐ-CHK
	Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỔ ĐĂNG BẠ TÀU BAY VIỆT NAM
CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tiêu chuẩn An toàn bay và Trưởng phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam
1. Ban hành Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam bao gồm hai phần: Phần đăng ký quốc tịch tàu bay và Phần đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký các quyền đối với tàu bay theo mẫu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.

2. Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam là tài liệu gốc đối với việc đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký các quyền đối với tàu bay theo quy định của pháp luật.
3. Thông tin ghi trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam chỉ có giá trị pháp lý khi được lãnh đạo Cục ký, đóng dấu.

4. Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay có trách nhiệm quản lý Phần đăng ký quốc tịch tàu bay.

5. Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế có trách nhiệm quản lý Phần đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký các quyền đối với tàu bay.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, cung cấp thông tin trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.
1. Việc cấp các Giấy chứng nhận đăng ký theo nội dung đăng ký tương ứng chỉ được thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký vào Sổ đăng bạ tàu bay theo quy định của pháp luật.

2. Văn bản do Cục Hàng không Việt Nam phát hành cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch bảo đảm và các quyền đối với tàu bay mang quốc tịch Việt Nam phải căn cứ vào thông tin đã được đăng ký trong Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.

3. Phòng Pháp chế – Hợp tác quốc tế, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay có trách nhiệm thông báo cho nhau trong vòng 01 ngày làm việc khi có các thay đổi trong Sổ đăng bạ thuộc trách nhiệm quản lý của mình để việc chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 30 và khoản 5 Điều 32 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và thể hiện tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay.

4. Văn phòng có trách nhiệm triển khai quy trình xử lý hồ sơ được gửi đến Cục Hàng không Việt Nam bảo đảm thời hạn giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật đối với các hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch, đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký các quyền đối với tàu bay.
Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4628/QĐ - CHK ngày 24 tháng 12 năm 2010 về việc lập, quản lý và sử dụng Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.
2. Chánh Văn phòng, Trưởng Ph òng Tiêu chuẩn An toàn bay, Trưởng phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục trưởng (để báo cáo)
- Các Phó Cục trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục;
- Website Cục HKVN;
- Lưu: VT, PC-HTQT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Lại Xuân Thanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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SỔ ĐĂNG BẠ TÀU BAY VIỆT NAM


PHẦN ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH TÀU BAY

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1506 /QĐ-CHK ngày 15 tháng04 năm 2011)


		Đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam/ Registration of Vietnamese Nationality of Aircraft

1. Kiểu tàu bay /Designation of Aircraft: xxxxxxxxxxxxx

2. Nhà sản xuất/ Manufacturer: xxxxxxxxxxxxx

3. Số xuất xưởng tàu bay/ Manufacturer’s Serial Number: xxxxxxxxxxxxx

4. Ngày xuất xưởng/ Date of Delivery from the Manufacturer: xxxxxxxxxx

5. Kiểu loại động cơ/ Designation of Engines: xxxxxxxxx

6. Phân nhóm tàu bay/ Category of Aircraft: xxxxxxxxxxx

7. Giấy chứng nhận loại tàu bay/ Type certificate: xxxxxxxxxxxx

· Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


· Cơ quan cấp/ Issuing Authority: xxxxxxxxxxxx


8. Loại tàu bay/ Type of Aircraft: xxxxxxxxxxxx

9. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu/ Export Airworthiness Certificate:


· Số / Number: xxxxxxxxxxxxx


· Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


· Cơ quan cấp/ Issuing Authority: xxxxxxxxxxxx


10.   Số hiệu đăng ký/ Registration Mark: xxxxxxxxxxxx

11.   Chủ sở hữu/ Owner:


· Tên/Name: xxxxxxxxxxxxx


· Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxx


· Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxx

12. Người thuê tàu bay/ Lessee:


· Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


· Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


· Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






		13. Ngày vào Sổ đăng bạ tàu bay / Date of Registration: xxxxxxxxxxxxxx

		CỤC TRƯỞNG


GENERAL DIRECTOR






		14. Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch / Certificate of Registration:


· Số/Number: xxxxxxxxxxxxxxx

· Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

15. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay/ Certificate of Airworthiness:


· Số/ Number: xxxxxxxxxxxxxxxx

· Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxx






		16. Ghi chú/Notes:
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SỔ ĐĂNG BẠ TÀU BAY VIỆT NAM


PHẦN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 


VÀ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY

Phụ lục II


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1506 /QĐ-CHK ngày 15 tháng 04 năm 2011)


		I. Đăng ký các quyền đối với tàu bay/ Registration of Rights in Aircraft


1. Số xuất xưởng tàu bay/ Manufacturer’s Serial Number: xxxxxxxxxxxxx


2. Số hiệu đăng ký/ Registration Mark: xxxxxxxxxxxx


3. Chủ sở hữu/ Owner:


- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxx


- Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxx


4. Người chiếm hữu/ Possessor


- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxxxx


- Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxx


- Thời hạn của việc chiếm hữu/ Duration of posesstion:


5. Người khai thác/ Aircraft operator:

- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


6. Người thuê tàu bay/ Lessee:

- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


7. Bên bảo đảm/ Chargor:


- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxx


- Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


8. Bên nhận bảo đảm/ Chargee:


- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


9. Giá trị nghĩa vụ bảo đảm bằng tàu bay/Value of charged obligation:


10. Thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký giao dịch bảo đảm/Duration of right:


Thời điểm bắt đầu/ Date of Effectiveness:


Thời điểm kết thúc/Date of Expiry:



		11. Ngày vào Sổ đăng bạ tàu bay / Date of Registration: xxxxxxxxxxxxxx

		CỤC TRƯỞNG


GENERAL DIRECTOR






		12. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay/ Certificate of Aircraft Ownership:




- Số/Number: xxxxxxxxxxxxxxx




- Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


  - Ngày xóa đăng ký/Date of Degregistration:


13. Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu tàu bay/ Certificate of right to Possession of Aircraft:




- Số/ Number: xxxxxxxxxxxxxxxx




- Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxx


  - Ngày xóa đăng ký/Date of Degregistration:


14. Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm bằng tàu bay/ Registration Certificate of charged transaction involving aircraft:



- Số/ Number: xxxxxxxxxxxxxxxx



- Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxx


    - Ngày cấp gia hạn/Date of Renewal:


    - Hạn đến/ Valid until:


- Ngày xóa đăng ký/Date of Degregistration:






		15. Ghi chú/Notes:








		II. Đăng ký thông báo xử lý tàu bay/ Registration Certificate of Notice on Discharging Aircraft involving charged transaction

1. Số xuất xưởng tàu bay/ Manufacturer’s Serial Number: xxxxxxxxxxxxx


2. Số hiệu đăng ký/ Registration Mark: xxxxxxxxxxxx


3. Bên bảo đảm/ Chargor:


- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxx


- Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


4. Bên nhận bảo đảm/ Chargee:


- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


5. Người thông báo xử lý tài sản bảo đảm bằng tàu bay/ Organizations or individual providing the notice on Discharging Aircraft involving charged transaction


- Tên/Name: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- Địa chỉ/Address: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


  - Quốc tịch/Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



		6. Ngày vào Sổ đăng bạ tàu bay / Date of Registration: xxxxxxxxxxxxxx



		CỤC TRƯỞNG


GENERAL DIRECTOR






		7. Giấy chứng nhận đăng ký thông báo xử lý tàu bay/ Registration Certificate of Notice on Discharging Aircraft involving charged transaction:


      - Số/ Number: xxxxxxxxxxxxxxxx



- Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxx






		8. Ghi chú/Notes:








		III. Đăng ký quyền thanh toán tiền công cứu hộ, giữ gìn tàu bay/ Registration of right to Payment for Rescueing and Preserving Aircraft

1. Số xuất xưởng tàu bay/ Manufacturer’s Serial Number: xxxxxxxxxxxxx


2. Số hiệu đăng ký/ Registration Mark: xxxxxxxxxxx


3. Người thực hiện cứu hộ, giữ gìn tàu bay/ Individual or entity who took rescueding and preserving:


· Tên/ Name:


· Địa chỉ/ Address:


4. Địa điểm thực hiện cứu hộ, giữ gìn tàu bay/ Place of Rescue and Preservation:


5. Thời gian thực hiện cứu hộ, giữ gìn tàu bay/ Time of Rescue and Preservation:


· Thời điểm bắt đầu/ Date of Effectiveness:


· Thời điểm kết thúc/Date of Expiry:





		6. Ngày vào Sổ đăng bạ tàu bay / Date of Registration: xxxxxxxxxxxxxx



		CỤC TRƯỞNG


GENERAL DIRECTOR






		7. Giấy chứng nhận đăng ký quyền thanh toán tiền công cứu hộ, giữ gìn tàu bay/ Registration Certificate of right to Payment for Rescueing and Preserving Aircraft:


     - Số/ Number: xxxxxxxxxxxxxxxx


     - Ngày cấp/ Date of issue: xxxxxxxxxxxxxxxx






		8. Ghi chú/Notes:









